
STT Họ và tên Chức vụ Kết quả đánh giá

1 Lê Trung Nghĩa CBMC - VP HĐND-UBND HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Diệp Bích CBMC - Phòng Tư Pháp HT tốt nhiệm vụ

4 Thào Seo Chô CBMC - P.Tài chính - Kế hoạch HT tốt nhiệm vụ

5 Đào Duy Bích Sơn CBMC - P.Giáo dục - Đào tạo HT tốt nhiệm vụ

6 Trần Thu Trang CBMC - P. Kinh tế - Hạ tầng HT tốt nhiệm vụ

7 Hoàng Thị Bích Nhung CBMC - P.Tài nguyên - MT HT tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Đức Sơn CBMC - P.Lao động - TBXH HT tốt nhiệm vụ

9 Ngô Văn Huân CBMC - Phòng Văn hóa TT-TT HT tốt nhiệm vụ

10 Đỗ Thanh Hằng CBMC - P.N.nghiệp&PTNT HT tốt nhiệm vụ

11 Bùi Thị Thu Hương CBMC - Phòng Nội vụ HT tốt nhiệm vụ

12 Mai Thị Ngân Hà CBMC - Phòng Dân tộc HT tốt nhiệm vụ

13 Thạch Thị Hiên CBMC - Chi nhánh VPĐKĐĐ HT tốt nhiệm vụ

1. UBND Thị trấn Bắc Hà

1 Trịnh Quang Hưng Phó Chủ tịch UBND thị trấn HT Tốt nhiệm vụ

2 Ngô Thị Đào CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BẮC HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 

TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ

I. Bộ phận 1 cửa huyện

a. UBND huyện

b. UBND xã, thị trấn (19)



3 Lê Đức Thọ CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Phạm Thị Hoài Thu CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

1 Lý Văn Phong Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Thị Thanh Tuyến CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

3 Lâm Văn Đoàn CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

4 Dương Thị Hằng CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

1 Lý Thành Long Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn thành nhiệm vụ

2 Lèng Thị Sâm CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Lương Công Đường CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ

4 Vàng Seo Lù CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4. UBND xã Tả Củ Tỷ

1 Vàng Văn Thiên Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Phaàn Thị Hào CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Vàng Văn Rương CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Lý Seo Sính CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

5. UBND xã Na Hối

1 Nguyễn Ngọc Hải Chủ tịch UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Hiên CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Phạm Thị Linh CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

4 Vàng A Lềnh CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

6. UBND xã Tả Văn Chư

1 Giàng Seo Sáng Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Lương Hải Hưng CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Tráng A Củi CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Tẩn Seo Dín CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ

2. UBND xã Nậm Khánh

3. UBND xã Hoàng Thu Phố



7. UBND xã Tà Chải

1 Vàng Đình Vi Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Long Thị Vân CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

3 Vàng Văn Khuya CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị Yến CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

8. UBND xã Nậm Mòn

1 Vàng Văn Lưởng Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Anh Lâm CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

3 Vàng Văn Thiệu CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Lục Văn Sơn CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

9. UBND xã Cốc Lầu

1 Nguyễn Quốc Nghi Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Hoa CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Văn Trọng CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Đỗ Thành Luân CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ

10. UBND xã Bản Phố

1 Vũ Ngọc Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Hoàng Thị Huyền Trang CC Văn phòng - Thống kê HTXS nhiệm vụ

3 Đào Thị Hồng Hạnh CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

4 Thào Seo Sử CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

11. UBND xã Bảo Nhai

1 Lương Văn Năm Chủ tịch UBND xã Hoàn thành nhiệm vụ

2 Vàng Seo Sái CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

3 Đỗ Thế Hoàng CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ

4 Trần Thế Anh CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

12. UBND xã Nậm Lúc

1 Đặng Quốc Khánh Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ



2 Lương Văn Huynh CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Trần Văn Sơn CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Hoàng Thị Thúy CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

13. UBND xã Bản Cái

1 Phạm Văn Điều Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Vạn Thị Liên CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Vàng Seo Dìn CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

4 Đặng Tà Pù CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ

14. UBND xã Lùng Phình

1 Đỗ Anh Sơn Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Hà Quang Tuấn CC Tư pháp - Hộ tịch Hoàn thành nhiệm vụ

3 Nguyễn Mạnh Hùng CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Hữu Thịnh CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

15. UBND xã Lùng Cải

1 Giàng Seo Sú Phó Chủ tịch UBND xã HT XSNV nhiệm vụ

2 Giàng Seo Lừ CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

3 Vàng Seo Phử CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

16. UBND xã Cốc Ly

1 Bồng Văn Phú Chủ tịch UBND xã Hoàn thành nhiệm vụ

2 Tráng Seo Rìn CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Doanh Tuyên CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

4 Vàng Thị Hiệp Thu CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

17. UBND xã Bản Liền

1 Vàng A Sự Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Sùng Văn Hậu CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

3 Phạm Anh Tuấn CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

4 Vàng Seo Vần CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ



18. UBND xã Nậm Đét

1 Nguyễn Tư Hiền Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Sải Văn Chiến CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Anh Dũng CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

4 Triệu Văn Phin CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

19. UBND xã Thải Giàng Phố

1 Vù Thị Máy Phó Chủ tịch UBND xã HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Thị Ngân CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Quỳnh Loan CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ

4 Lù Thị Tâm CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ

1 Lương Mạnh Hà Chánh VP HĐND-UBND HTXS nhiệm vụ

1 Đặng Xuân Phương Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Nông Quý Cường Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

1 Phạm Thị Phương Thảo Phó trưởng phòng HTXS nhiệm vụ

1 Vũ Thị Phương Thảo Trưởng phòng HTXS nhiệm vụ

2 Giàng A Sin Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

1 Bùi Văn Vinh Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Ngọc Phương Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

1 Lê Văn Khiêm Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Phạm Văn Sơn Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

II. CÁC PHÒNG BAN

Văn phòng HĐND - UBND huyện

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phòng Nội vụ

Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa TT - TT

Phòng Lao động - TBXH



1 Nguyễn Tài Nghệ Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Trần Mạnh Cường Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

1 Đặng Văn Khoa Trưởng phòng HTXS nhiệm vụ

2 Lê Hải Yến Phó trưởng phòng HTXS nhiệm vụ

1 Nguyễn Văn Giang Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

1 Bùi Văn Tiến Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Nam Chinh Phó trưởng phòng HTXS nhiệm vụ

1 Lê Doãn Hạnh Chánh Thanh tra HT tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Non Phó Chánh Thanh tra HT tốt nhiệm vụ

1 Chấu Seo Sẻng Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ

1 Phòng Tư pháp Đạt: 13 điểm Xếp loại: Xuất sắc

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đạt: 14 điểm Xếp loại: Xuất sắc

3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

4 Phòng Tài nguyên - Môi trường Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

5 Phòng Văn hóa - Thông tin Đạt: 12 điểm Xếp loại: Tốt

B.  ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THAM GIA TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ HỒ SƠ TTHC

  Các phòng chuyên môn

Phòng Nông nghiệp - PTNT

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng Dân tộc

Tổng hợp kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC: Các chỉ số 1, 2, 3, 4, 7 và các chỉ số 5, 6, 8, 9 (theo quy định tại Thông tư
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính Phủ) 

* UBND huyện Bắc Hà: Đạt 13 điểm; Xếp loại: Tốt

Thanh tra huyện

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Phòng Tài chính - Kế hoạch



6 Phòng Nông nghiệp & PTNT Đạt: 12 điểm Xếp loại: Tốt

7 Phòng Lao động - TBXH Đạt: 12 điểm Xếp loại: Tốt

8 Phòng Thanh tra Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt

9 Phòng Nội vụ Đạt: 14 điểm Xếp loại: Xuất sắc

10 Phòng Dân tộc Đạt: 12 điểm Xếp loại: Tốt

11 Phòng Giáo dục & ĐT Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc

1 Thị trấn Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt

2 Cốc Lầu Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt

3 Bản Cái Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

4 Bản Liền Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

5 Bản Phố Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

6 Bảo Nhai Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

7 Cốc Ly Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

8 H.Thu Phố Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

9 Lùng Cải Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

10 Lùng Phình Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

11 Na Hối Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

12 Nậm Khánh Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

13 Nậm Lúc Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

14 Nậm Mòn Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt

15 Nậm Đét Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

16 T.Giàng Phố Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

17 Tà Chải Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt

18 Tả Củ Tỷ Đạt: 11 điểm Xếp loại: Khá

19 Tả Văn Chư Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt

* UBND các xã, thị trấn



Phụ biểu số 02

Ghi chú

Phó bộ phận "Một cửa"

Phụ trách BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 

TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ

I. Bộ phận 1 cửa huyện

a. UBND huyện

b. UBND xã, thị trấn (19)



Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã



Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã



Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã



Phụ trách BPMC xã

Phụ trách BPMC xã

Trưởng bộ phận "Một cửa"

Chỉ số 6
Phụ trách giải quyết TTHC

Phụ trách giải quyết TTHC

Phụ trách giải quyết TTHC

Phụ trách giải quyết TTHC

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

Thực hiện tiếp nhận và giải
quyết HS và BPMC xã

II. CÁC PHÒNG BAN

1đ -  khi 100% thủ tục hành chính không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.



Chỉ số 8

Chỉ số 9

Phục trách giải quyết TTHC

Phụ trách giải quyết TTHC

B.  ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THAM GIA TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ HỒ SƠ TTHC

  Các phòng chuyên môn

Tổng hợp kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC: Các chỉ số 1, 2, 3, 4, 7 và các chỉ số 5, 6, 8, 9 (theo quy định tại Thông tư
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính Phủ) 

Phụ trách giải quyết TTHC

Phụ trách giải quyết TTHC

Phục trách giải quyết TTHC

Phụ trách giải quyết TTHC

1đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng hình thức niêm yết hoặc điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.

2đ - khi không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

1đ - khi tối thiểu từ 90% phản ánh, kiến nghị trở lên được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

2đ - khi tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.

1đ - khi có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.



* UBND các xã, thị trấn











1đ -  khi 100% thủ tục hành chính không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.



1đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng hình thức niêm yết hoặc điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.

2đ - khi không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

1đ - khi tối thiểu từ 90% phản ánh, kiến nghị trở lên được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

2đ - khi tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.

1đ - khi có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.





Chỉ số 6

Chỉ số 8

Chỉ số 9

1đ -  khi 100% thủ tục hành chính không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.

1đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng hình thức niêm yết hoặc điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.

2đ - khi không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

1đ - khi tối thiểu từ 90% phản ánh, kiến nghị trở lên được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

2đ - khi tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.

1đ - khi có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.



1đ -  khi 100% thủ tục hành chính không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.

1đ - khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng hình thức niêm yết hoặc điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ tục hành chính.

2đ - khi không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

1đ - khi tối thiểu từ 90% phản ánh, kiến nghị trở lên được xử lý đúng thời hạn theo quy định và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài.

2đ - khi tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.

1đ - khi có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.
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